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DANH SÁCH
Người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến; Huân, Huy chiến thắng còn sống đang

thường trú tại phường Hồng Châu
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày       tháng 10 năm 2026 của UBND phường Hồng Châu)

Stt Họ và tên Giới tính Năm sinh Địa chỉ thường trú Thuộc đối tượng NCC Ghi chú
Nam Nữ

1 Trần Trung Kính x 1946 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
2 Trần Xuân Bá x 1940 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
3 Bùi Văn Bân x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
4 Nguyễn Văn Bảng x 1933 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
5 Nguyễn Nhật Điềm x 1944 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
6 Đào Khắc Cầu x 1931 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
7 Nguyễn Văn Triệu x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
8 Dương Quang Hợp x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
9 Phan Văn Tuần x 1953 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
10 Trần Văn Bình x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
11 Nguyễn Tiến Bình x 1956 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
12 Nguyễn Văn Sang x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
13 Dương Đức Uyên x 1949 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
14 Phan Văn Bình x 1948 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
15 Dương Văn Bôn x 1938 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
16 Trần Văn Mùi x 1937 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
17 Trần Văn Thám x 1941 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
18 Trần Kim Điệu x 1942 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
19 Trần Đức Vỵ x 1932 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
20 Nguyễn Văn Hải x 1956 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
21 Nguyễn Mạnh Tiến x 1957 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
22 Trần Văn Toản x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huy chương kháng chiến 
23 Nguyễn Đình Trọng x 1938 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
24 Dương Văn Quang x 1948 Tổ dân phố Quảng Châu 1 Huân chương kháng chiến 
25 Trần Minh Hạnh x 1944 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
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26 Dương Văn Chính x 1955 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huân chương kháng chiến 
27 Dương Văn Quynh x 1953 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
28 Trần Minh Điện x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
29 Dương Hữu Tuân x 1953 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
30 Phạm Ngọc Tác x 1953 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huân chương kháng chiến 
31 Trần Văn Toàn x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
32 Nguyễn Thị Tuyến x 1930 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huân chương kháng chiến 
33 Dương Văn Thụy x 1937 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huân chương kháng chiến 
34 Nguyễn Văn Mừng x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
35 Trần Thị Hiên x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
36 Bùi Văn Nghĩ x 1944 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huân chương kháng chiến 
37 Trần Quyết x 1945 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huân chương kháng chiến 
38 Dương Văn Tăng x 1948 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huân chương kháng chiến 
39 Nguyễn Văn Tỉnh x 1932 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
40 Nguyễn Văn Quang x 1958 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
41 Dương Minh Tân x 1953 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
42 Trần Văn Hưng x 1947 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
43 Dương Văn Dư x Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
44 Dương Văn Luận x 1936 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
45 Nguyễn Đình Xiển x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
46 Dương Mạnh Vây x 1947 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
47 Nguyễn Công Quyền x 1955 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
48 Dương Văn Trì x 1951 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huy chương kháng chiến 
49 Trần Minh Châu x 1958 Tổ dân phố Quảng Châu 2 Huân chương kháng chiến 
50 Dương Văn Múng x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
51 Bùi Văn Thuyết x 1941 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
52 Nguyễn Văn Đăng x 1945 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
53 Dương Văn Hậu x 1946 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
54 Trần Thị Hồng x 1935 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
55 Trần Văn Nuôi x 1941 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
56 Dương Văn Họa x 1943 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
57 Dương Công Hòa x 1955 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
58 Dương Hữu Điểm x 1946 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
59 Dương Hữu Hiển x 1932 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
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60 Nguyễn Tiến Nên x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
61 Phan Như Ý x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
62 Trần Xuân Thu x 1955 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
63 Bùi Quang Khải x 1939 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
64 Dương Văn Sánh x 1947 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
65 Bùi Văn Tình x 1936 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
66 Trần Văn Giáo x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
67 Dương Hữu Viến x 1948 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
68 Nguyễn Đình Nuôi x 1951 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
69 Trần Thanh Chúc x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
70 Dương Thị Miến x 1932 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
71 Dương Trọng Tài x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
72 Dương Phi Thuấn x 1943 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
73 Trần Hữu Thơm x 1949 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
74 Trần Xuân Ký x 1953 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
75 Lã Quang Kiếm x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
76 Lã Văn Định x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
77 Đào Khắc Vẻ x 1947 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
78 Nguyễn Ngọc Ảnh x 1955 Tổ dân phố Quảng Châu 4 Huy chương kháng chiến 
79 Dương Văn Súy x 1942 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huân chương kháng chiến 
80 Trần Văn Hưởng x 1944 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huân chương kháng chiến 
81 Trần Cao Tầng x 1947 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huân chương kháng chiến 
82 Trần Hữu ký x 1937 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huân chương kháng chiến 
83 Dương Văn Dỵ x 1936 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huy chương kháng chiến 
84 Nguyễn Đình Trực x 1936 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huân chương kháng chiến 
85 Nguyễn Quốc Chủng x 1954 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huân chương kháng chiến 
86 Trần văn Thuấn x 1960 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huân chương kháng chiến 
87 Trần Văn Lục x 1945 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huân chương kháng chiến 
88 Nguyễn Đình Nhự x 1948 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huy chương kháng chiến 
89 Nguyễn Đức Toàn x 1954 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huy chương kháng chiến 
90 Nguyễn Duy Mạnh x 1954 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huy chương kháng chiến 
91 Nguyễn Toàn Thịnh x 1954 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huy chương kháng chiến 
92 Dương Hữu Phúc x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huy chương kháng chiến 
93 Dương Thị Síu x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huy chương kháng chiến 
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94 Nguyễn văn cử x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huân chương kháng chiến 
95 Nguyễn Đức Hạnh x 1956 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huy chương kháng chiến 
96 Dương Hữu Hưng x 1945 Tổ dân phố Quảng Châu 5 Huân chương kháng chiến 
97 Lương Ngọc Khôi x 1948 Tổ dân phố Phương Độ Huân chương kháng chiến 
98 Phạm Thị Khiết x 1948 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
99 Nguyễn Văn Trường x 1951 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
100 Phạm Công Nghị x 1944 Tổ dân phố Phương Độ Huân chương kháng chiến 
101 Dương Thị Thanh Mai x 1945 Tổ dân phố Phương Độ Huân chương kháng chiến 
102 Hà Việt Hồng x 1946 Tổ dân phố Phương Độ Huân chương kháng chiến 
103 Đỗ Thị Sửu x 1949 Tổ dân phố Phương Độ Huân chương kháng chiến 
104 Nguyễn Thanh Bẩy x 1947 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
105 Đào Văn Bình x 1946 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
106 Lương Minh Hùng x 1943 Tổ dân phố Phương Độ Huân chương kháng chiến 
107 Phan Văn Ký x 1944 Tổ dân phố Phương Độ Huân chương kháng chiến 
108 Bùi Thị Lan x 1944 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
109 Lê Thường x 1936 Tổ dân phố Phương Độ Huân chương kháng chiến 
110 Trần Thị Thủy x 1936 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
111 Nguyễn Duy Hoàn x 1956 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
112 Trịnh Xuân Hiển x 1949 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
113 Trần Văn Cảnh x 1956 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
114 Đỗ Ngọc Dị x 1950 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
115 Trần Xuân Tặng x 1954 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
116 Trần Xuân Soạn x 1950 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
117 Nguyễn Anh Phương x 1951 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
118 Nguyễn Thị Duyên x 1950 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
119 Vũ Thị Hồi x 1947 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
120 Đỗ Văn Xô x 1948 Tổ dân phố Phương Độ Huân chương kháng chiến 
121 Chu Thị Kim Ngọc x 1947 Tổ dân phố Phương Độ Huy chương kháng chiến 
122 Nguyễn Xuân Mai x 1941 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
123 Đào Thị Mản x 1949 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
124 Phạm Quang Thái x 1944 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
125 Phạm Văn Phú x 1930 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
126 Nguyễn Huân Y x 1942 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
127 Lê Văn Canh x 1942 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
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128 Dương Xuân Hòa x 1952 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
129 Nguyễn Thị Loan x 1949 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
130 Nguyễn Hữu Phúc x 1954 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
131 Vương Văn Hiển x 1943 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
132 Nguyễn Mạnh Phong x 1947 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
133 Phương Xuân Hòa x 1955 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
134 Nguyễn văn Thán x 1953 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
135 Phạm Ngọc Hiếu x 1952 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
136 Nguyễn Quang Soạn x 1954 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
137 Nguyễn văn Cấn x 1944 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
138 Nguyễn Mạnh Thường x 1953 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
139 Trần Văn Dũng x 1954 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
140 Trần Thị Dịu x 1948 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
141 Nguyễn Minh Thanh x 1942 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
142 Trần Văn Huấn x 1940 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
143 Bùi Mạnh Thắng x 1946 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
144 Nguyễn Trọng Tường x 1947 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
145 Nguyễn Diễm x 1941 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
146 Nguyễn Văn Tiệp x 1945 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
147 Tào Thị Tuyết Minh x 1940 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
148 Trần Văn Nhượng x 1957 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
149 Dương Xuân Lợi x 1942 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
150 Dương Thị Khơi x 1948 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
151 Nguyễn Văn Huyên x 1949 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
152 Phạm Thị Lơi x Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
153 Phạm Văn Mây x 1945 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
154 Nguyễn Văn Sỹ x 1952 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
155 Trần Doãn Cử x 1949 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
156 Phạm Văn Năm x 1942 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
157 Nguyễn Thị Thính x 1943 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
158 Nguyễn Kiến Thìn x 1955 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
159 Nguyễn Văn Dân x 1954 Tổ dân phố Phố Hiến Huy chương kháng chiến 
160 Vũ Quốc Phiên 1943 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
161 Doãn Thị Ngọc 1946 Tổ dân phố Phố Hiến Huân chương kháng chiến 
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162 Đặng Quang Đê x 1954 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
163 Nguyễn Minh Mạnh x 1938 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
164 Trương Quang Cử x 1949 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
165 Dương Thanh Sử x 1951 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
166 Dương văn Đóa x 1950 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
167 Dương Đức Phận x 1939 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
168 Nguyễn Thị Lữ x 1945 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
169 Dương Văn Chử x 1940 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
170 Trần Văn Tác x 1959 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
171 Đặng Văn Nhiềm x 1958 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
172 Trần Xuân Lộ x 1948 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
173 Phạm Mạnh Khởi x 1959 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
174 Dương Văn Cánh x 1959 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
175 Phạm Văn Tuấn x 1947 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
176 Dương Văn Khường x 1945 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
177 Dương Xuân Nuôi x 1948 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
178 Nguyễn Văn Duyệt x 1947 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
179 Lê Thiết Kế x 1946 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
180 Dương Văn Hiến x 1950 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
181 Dương Xuân Nuôi x 1950 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
182 Dương Văn Ngọa x 1950 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
183 Phạm Quang Đẩu x 1941 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
184 Trần Văn Cầm x 1939 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
185 Dương Văn Duyên x 1944 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
186 Dương Văn Hướng x 1941 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
187 Nguyễn Văn Ngữ x 1943 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
188 Phạm văn Bờ x 1957 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
189 Trần Thế Nam x 1952 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
190 Nguyễn Thị Dàng x 1940 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
191 Lê Hồng Cư x 1948 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
192 Trần Văn Long x 1951 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
193 Dương Văn Lừng x 1952 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
194 Nguyễn Quốc Hương x 1954 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
195 Phạm Văn Bằng x 1958 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
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196 Nguyễn Hữu Chỉnh x 1949 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
197 Dương Văn Hướng x 1941 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
198 Dương Thị Châm x 1944 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
199 Nguyễn Bỉnh Khiêm x 1952 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
200 Dương Văn Nhận x 1943 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
201 Nguyễn Trọng Kim x 1954 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
202 Dương Xuân Luynh x 1966 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
203 Nguyễn Gia Viễn x 1953 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
204 Nguyễn Thị Cúc x 1946 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
205 Nguyễn Công Khanh x 1952 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
206 Phạm Đức Tuyền x 1958 Tổ dân phố An Châu Huân chương kháng chiến 
207 Nguyễn Đình Mai x 1952 Tổ dân phố An Châu Huy chương kháng chiến 
208 Lã Văn Thuyết x 1945 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huân chương kháng chiến 
209 Bùi Van Quân x 1948 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
210 Phan Văn Sàng x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
211 Phan Văn Dân x 1948 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
212 Trần Ngọc Thẩm x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
213 Phạm Ngọc Quỳnh x 1954 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
214 Trần Văn Hưng x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huân chương kháng chiến 
215 Nguyễn Văn Thái x 1947 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
216 Trần Văn Tuân x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
217 Nguyễn Thanh Bình x 1956 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
218 Trần Văn Nghị x 1945 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huân chương kháng chiến 
219 Phạm Thành Trung x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huân chương kháng chiến 
220 Dương Văn Nhật x 1951 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
221 Nguyễn Văn Khánh x 1951 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
222 Nguyễn Văn Hưng x 1956 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
223 Bùi Xuân Huynh x 1938 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huân chương kháng chiến 
224 Phạm Ngọc Oanh x 1951 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
225 Phạm Văn Tiền x 1953 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huân chương kháng chiến 
226 Trần Anh Nhân x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
227 Đào Khắc Kiếm x 1952 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
228 Nguyễn Văn Sinh x 1950 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
229 Trần Minh Tập x 1940 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huân chương kháng chiến 
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230 Bùi Xuân Vinh x 1951 Tổ dân phố Quảng Châu 3 Huy chương kháng chiến 
231 Đặng Xuân Nhiệm x 1950 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
232 Đặng Mai Vy x 1939 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
233 Nguyễn văn Sơn x 1954 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
234 Nguyễn Văn Đồn x 1953 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
235 Đoàn Hồng Hà x 1950 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
236 Đoàn Văn Nhị x 1948 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
237 Nguyễn Văn Hải x 1955 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
238 Đoàn Văn Ngọ x 1954 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
239 Đặng Tư phụng x 1954 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
240 Trần Quang Chung x 1954 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
241 Nguyễn Đức Dục x 1947 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
242 Vũ Ngọc Chắm x 1952 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
243 Vũ Thanh Tình x 1951 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
244 Đặng Văn Phố x 1947 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
245 Vũ Cao Sơn x 1952 Tổ dân phố Phù Sa Huy chương kháng chiến 
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